CHỦ ĐỀ : CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN ( 2 Tiết)
I/ Mục tiêu chung của chủ đề.
1. Kiến thức 

- Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.

- Nêu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện.

2. Kĩ năng

- Kỹ năng mắc mạch điện đơn giản, quan sát và phân tích hiện tượng.

3. Thái độ

- Có thái độ trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm.


-  Ham học hỏi, tìm tòi các hiện tượng vật lí , có ý thức sử dụng điên an toàn.


4. Định hướng năng lực
- Năng lực thực hành: Biết mô tả đầy đủ, rõ ràng, chi tiết các hiện tượng trong thí nghiệm, giải thích được các hiện tượng thí nghiệm đã xảy ra...

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức vật lí.

- Năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào cuộc sống: Biết sử dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống.

II. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên mỗi nhóm:
- 1 bóng đèn pin có đế, 1 công tắc, 5 dây nối có vỏ bọc cách điện, 1 biến thế chỉnh lưu, 1 bút thử điện, 1 đèn điốt phát quang, đoạn dây mảnh, cầu chì, 
- 1 nam châm vĩnh cửu, dây sắt, thép, đồng, nhôm,1 bình đựng dung dịch CuSO4 nắp có gắn hai điện cực bằng than chì, 6 đoạn dây nối; 1 biến thế chỉnh lưu, 1 cuộn dây có lõi thép, 1 kim nam châm, 1 đinh sắt, dây đồng, nhôm.


2. Học sinh


- Tìm hiểu bài.

- 1 đoạn dây sắt, giáy.
III/ Bảng mô tả mức độ câu hỏi/bài tập/thực hành thí nghiệm đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Các tác dụng của dòng điện


	1.Tác dụng nhiệt
	- Biết được dòng điện có tác dụng nhiệt.


	- Hiểu được tính chất  vật lí 

- Phân biệt được khi cho dòng điện chạy qua vật  dẫn thì có thể gây ra tác dụng nhiệt.

	- Giải thích được hiện tượng trong đời sống hàng ngày liên  quan đến  tác dụng nhiệt.


	- Giải thích hiện tượng thực tế về tác dụng nhiệt của dòng điện.


	
	2.Tác dụng phát sáng
	- Biết được dòng điện có tác dụng phát sáng.


	- Phân biệt được khi cho dòng điện chạy qua vật  dẫn thì có thể gây ra tác dụng phát sáng.


	- Giải thích được hiện tượng trong đời sống hàng ngày liên  quan đến  tác dụng  phát sáng.


	

	
	3.Tác dụng từ
	- Biết được dòng điện có tác dụng từ.
	- Phân biệt được khi cho dòng điện chạy qua vật  dẫn thì có thể gây ra tác dụng từ.
	- Giải thích hiện tượng thực tế về tác dụng từ của dòng điện.
	

	
	4.Tác dụng hóa học
	- Biết được dòng điện có tác dụng hóa học.
	- Phân biệt được khi cho dòng điện chạy qua vật  dẫn thì có thể gây ra tác dụng hóa học
	- Giải thích được hiện tượng vật lí liên  quan đến  tác dụng hóa học.
	- Giải thích hiện tượng thực tế về tác dụng hóa học của dòng điện.

	
	5.Tác dụng sinh lí
	- Biết được dòng điện có tác dụng sinh lí
	- Phân biệt được khi cho dòng điện chạy qua cơ thể người thì có thể gây ra tác dụng sinh lí.
	- Giải thích được hiện tượng vật lí liên  quan đến  tác dụng sinh lí.
	


VI. Bảng mô tả các năng lực cần hình thành trong chủ đề

	Chuẩn kiến thức,

kỹ năng
	Những năng lực cần hình thành
	Câu hỏi/Bài tập

	1.Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này
-Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng nhiệt của dòng điện.


	K1: Nêu được vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua
K4: Giải thích được 1 số hiện tượng thực tế dựa trên kiến thức về tác dụng nhiệt của dòng điện
	1.1; 1.4

1.2; 1.3; 1.5

	
	
	1.3; 1.4; 1.5; 

1.6;1.7;1.8;1.9; 1.10



	
	P1: Đặt ra câu hỏi làm thế nào để nhận biết được sự tồn tại của dòng điện trong mạch điện

P8: Đề xuất được phương án thí nghiệm chứng minh vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua
P2: Nêu được một số ví dụ về vật dẫn hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
	1.11;1.12;1.13; 1.14; 1.15

	
	C1: Xác định được trình độ hiện có của bản thân về kiến thức dòng điện gây ra tác dụng nhiệt
	

	2. Nêu được dòng điện có tác dụng quang và biểu hiện của tác dụng này
- Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng quang của dòng điện.


	K1: Nêu được dòng điện có thế làm một số bóng đèn phát sáng mặc dù chúng chưa nóng tới nhiệt độ cao
K4: Giải thích được 1 số hiện tượng thực tế dựa trên kiến thức về tác dụng phát sáng của dòng điện
	2.1.; 2.2; 2.3


	
	P1: Đặt ra câu hỏi làm thế nào để nhận biết được sự tồn tại của dòng điện trong mạch điện

P8: Đề xuất được phương án thí nghiệm chứng minh một số đèn phát sáng có dòng điện chạy qua mặc dù chúng chưa nóng tới nhiệt độ cao
P2: Nêu được một số ví dụ về các đèn hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện
	2.4; 2.5;.2.6; 

2.7.

	
	X4: Mô tả cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của đèn LED, bóng đèn buuts thử điện
X5: Ghi lại được kết quả từ việc làm thí nghiệm nghiên cứu tác dụng phát sáng của dòng điẹn
X8: Tham gia hoạt động  nhóm tìm hiểu nguyên lí hoạt động của đèn LED, bóng đèn bút thử điện từ đó rút ra kết luận về tác dụng phát sáng của dòng điện
	

	3. Nêu được dòng điện có tác dụng từ và biểu hiện của tác dụng này

	K1: Nêu được cuộn dây quấn quanh lõi sắt non phải có điều kiện gì để trở thành 1 nam châm điện nam châm điện.
 Giải thích được tại sao nam châm điện có tính chất từ 
	3.1; 3.2 

	
	P7: Đề xuất được dự đoán: Nam châm điện có tính chất từ.

P8: Đề xuất được phương án thí nghiệm chứng minh nam châm điện có tính chất từ
	

	
	X6: Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của nam châm điện.
X8: Tham gia làm thí nghiệm tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện theo nhóm


	3.3; 3.4; 3.5


	4. Nêu được dòng điện có tác hóa học và biểu hiện của tác dụng này
- Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng hóa học  của dòng điện.


	
	5.1; 5.2


IV. Hệ thống câu hỏi/bài tập minh họa cho các mức độ đã mô tả.
Câu 1.1: Dòng điện có tác dụng nhiệt không? Nêu một biểu hiện minh họa?

Câu 1.2: Hãy kể tên một số dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt khi có dòng diện chạy qua.
Câu 1.3: Vì sao khi chế tạo bóng đèn, người ta thường chọn vônfram để làm giây tóc bóng đèn mà không chọn các vật liệu bằng im loại khác như sắt, thép... ? Hãy giải thích ?
Câu 1.4: Để tránh chập điện (do đoản mạch gây ra) gây hỏa hoạn hoặc làm cháy các thiết bị dùng điện trong gia đình, người ta thường mắc thêm câu chì vào mạng điện. Hãy quan sát và cho biết nguyên tắc hoạt động của cầu chì là gì?
Câu 2.1: Dòng điện có tác dụng phát sáng không? Nêu một biểu hiện minh họa?

Câu 2.2: Hãy kể tên một số dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng khi có dòng diện chạy qua.
Câu 2.3 : Hãy quan sát bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi ta dùng bút cắm vào lỗ của ổ điện. Sự phát sáng này là do nguyên nhân nào ?

Câu 3.1: Dòng điện có tác dụng từ không? Nêu một biểu hiện minh họa?
Câu 3.2: Hãy kể tên một số dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng từ khi có dòng điện chạy qua.
Câu 3.3 : Cần cẩu điện thường dùng trên các bến cảng là môt thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện. Theo em, để chế tạo chiếc cần cẩu điện cần phải có những bộ phận cơ bản nào ? Hoạt động chiếc cần cẩu điện ra sao?
Câu 4.1: Dòng điện có tác dụng hóa học không? Nêu một biểu hiện minh họa?
Câu 4.2: Hãy kể tên một số dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng hóa học khi có dòng diện chạy qua. 

Câu 4.3 : 
Câu 4.4 : Một người muốn mạ bạc cho một cái nhẫn đồng. Hỏi :
a. Phải dùng dung dịch gì ?

b. Thanh nối với cực dương của nguồn âm làm bằng gì ? Thanh nối với cực âm của là  gì ? Vì sao phải bố trí như thế ?
Câu 5.1: Dòng điện có tác dụng sinh lí không? Nêu một biểu hiện minh họa?
Câu 5.2: Hãy kể tên một số biểu hiện cụ thể về tác dụng sinh lí của dòng điện trong thực tế?
Câu 5.3 : Khi sơ ý chạm tay vào dây dẫn không có vỏ bọc cách điện, nếu có dòng điện chạy qua sẽ gây co giật, thậm chí chết người. Trong y học, người ta dùng điện truyền vào người (như khi châm cứu chẳng hạn). Hãy giải thích điều dường như ‘mâu thuẫn’ đó ?
V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
TIẾT 1
THÍ NGHIỆM CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN
A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức

- HS nắm được các biểu hiện về các tác dụng của dòng điện.
- Kể tên và lấy ví dụ về các tác dụng của dòng điện.
2. Kĩ năng

- Kỹ năng mắc mạch điện đơn giản, quan sát và phân tích hiện tượng.

3. Thái độ

- Có thái độ trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm.


4. Năng lực : 
- Tư duy, thực hành thí nghiệm, hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề, sáng tạo. 

B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- 1 bóng đèn pin có đế, 1 công tắc, 5 dây nối có vỏ bọc cách điện, 1 biến thế chỉnh lưu, 1 bút thử điện, 1 đèn điốt phát quang.

2. Học sinh


- Tìm hiểu bài.

- 1 đoạn dây sắt, giáy, 1 số loại cầu chì.

C. TÔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.

1. Ổn định tổ chức (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5phút)

- Thế nào là chất dẫn điện ? Chất cách điện ? Lấy ví dụ ?

3. Bài mới (35 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	HĐ1:  Thí nghiệm 1 : Tìm hiểu tác dụng nhiệt của dòng điện
- GV: Em hãy nêu một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng trong khi có dòng điện chạy qua ?

- GV: Tổ chức cho HS thảo luận xác nhận chính xác các dụng cụ được đốt nóng bằng điện.

- GV : Yêu cầu HS đọc C2, hoạt động theo nhóm, tự chọn đồ dùng, mắc mạch điện H22.1 , thảo luận và trả lời:

GV : Khi đèn sáng, bóng đèn có nóng lên không ? Bằng cách nào xác nhận điều đó.
– HS : Xác nhận qua cảm giác bằng tay, khi đặt các vật khác gần bóng đèn hoặc sử dụng nhiệt kế.

GV+Bộ phận nào của đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng  ? 
HS : Do dây tóc bóng đèn bị đốt nóng và phát sáng.
GV : Khi đèn sáng bình thường, bộ phận đó của đèn có nhiệt độ khoảng 25000C. 
T¹i sao sîi ®èt l¹i ®­îc lµm b»ng v«nfram?

HS: Đế không bị nóng chảy, vì nhiệt độ nóng chảy của vonfram rất cao(3370oC)

GV- Dựa vào thí nghiệm trên ta thấy bóng đèn nóng lên khi có dòng điện chạy qua. Trên bộ thí nghiệm của chúng ta có 1 đoạn dây sắt, vậy theo các em dây sắt có nóng lên khi dòng điện chạy qua hay không ? Các em hãy đưa ra thí nghiệm kiểm chứng ?

HS : Thảo luận theo nhóm và nêu ra phương án thí nghiệm
Mắc dây sắt vào mạch điện và cho dòng  điện chạy qua dây.
GV : YC hs đưa ra phương án nhận biết dây sắt có nóng lên hay không ?

HS : Làm cháy giấy, cháy mảnh xốp nhựa, làm nóng các vật lại gần......

- từng nhóm chon phương án và báo cáo kết quả => đưa ra kết luận.
- GV thông báo: Các vật nóng tới 5000C thì bắt đầu phát ra ánh sáng nhìn thấy.

HĐ2 :Thí nghiệm 2 : Tìm hiểu tác dụng phát sáng của dòng điện

- GV: Cho HS quan sát đèn Led. Mắc đèn Led vào mạch, khi đèn sáng dòng điện đi vào bản cực nào của đèn?

- HS: quan sát đèn Led. Làm thí gnhiệm theo nhóm để trả lời C7 và kết luận.
HĐ3 :Thí nghiệm 3 : Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện

- Nam châm có tính chất gì?

- Cho HS quan sát một vài nam châm vĩnh cửu và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Tại sao người ta sơn màu đánh dấu hai nửa cực nam châm khác nhau?
- khi ca
- GV làm thí nghiệm: Đưa thanh nam châm lại gần kim nam châm.

- GV giới thiệu về nam châm điện. Yêu cầu HS mắc mạch điện như H23.1 theo nhóm khảo sát tính chất của nam châm điện để trả lời C1 và rút ra kết luận.

- HS nhận dụng cụ, mắc mạch điện H23.1, khảo sát và so sánh tính chất của cuộn dây có dòng điện chạy qua với tính chất từ của nam châm (trả lời câu C1) và rút ra kết luận
HĐ4 :Thí nghiệm 4 : Tìm hiểu tác dụng hóa học của dòng điện

- GV giới thiệu cho HS các dụng cụ thí nghiệm: bình đựng dung dịch CuSO4 và nắp nhựa của bình ( chất cách điện) có gắn hai thỏi than (vật liệu dẫn điện).

- GV đóng công tắc, lưu ý HS quan sát đèn. Sau vài phút ngắt công tắc, cho HS quan sát hai thỏi than.

- Tổ chức cho HS cả lớp thảo luận, trả lời các câu C5, C6 và viết đầy đủ câu kết luận trong SGK.

HĐ4 :Thí nghiệm 5 : Tìm hiểu tác dụng sinh lí của dòng điện
- Yêu cầu HS tự đọc phần “Tác dụng sinh lý” và trả lời câu hỏi: Điện giật là gì? 

- Dòng điện qua cơ thể người có lợi hay có hại? Khi nào có lợi, có hại?


	I- Tác dụng nhiệt (15 phút)
- C1: Đèn điện dây tóc, bàn là, bếp điện, lò sưởi,...

- HS nhận dụng cụ, làm thí nghiệm và trả lời C2. HS tra bảng nhiệt độ nóng chảy để biết được nhiệt độ nóng chảy của Vônfram.

Kết luận:
 + Khi có dòng điện chạy qua, các vật dẫn bị nóng lên.

+ Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng.

II- Tác dụng phát sáng (15 phút)
1- Bóng đèn bút thử điện

C5: Hai đầu dây trong bóng đèn tách rời nhau.

C6: Vùng chất khí  phát sáng.

Kết luận: Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn bút thử điện làm chất khí này phát sáng.
2- Đèn điôt phát quang (đèn Led)

C7: Đèn sáng khi bản cực nhỏ của đèn nối với cực dương,  bản cực to của đèn nối với cực âm của nguồn điện.

Kết luận: Đèn điôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.
III- Tác dụng từ 

1- Tính chất từ của nam châm
+ Nam châm có khả năng hút sắt, thép.

+ Mỗi nam châm có hai cực, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau.

2- Nam châm điện
- C1:a) Khi đóng công tắc, cuộn dây hút đinh sắt. Khi ngắt công tắc, đinh sắt rơi.

b) Một cực của nam châm hoặc bị hút, hoặc bị đẩy.

Kết luận: + Cuộn dây dẫn cuốn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện.

+ Nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.

IV- Tác dụng hóa học

C5: Dung dịch CuSO4 là chất dẫn điện (đèn sáng).

C6: Thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp màu đỏ nhạt.

Kết luận: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp đồng.
V- Tác dụng sinh lí




4. Củng cố (2 phút).

- Yêu cầu rút ra kết luận về các tác dụng của dòng điện   

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết.
5. Hướng dẫn về nhà (2 phút).

- Tìm hiểu các câu hỏi vận dụng trong bài 22 và bài 23 và các bài tập trong SBT
TIẾT 2

TRAO ĐỔI, VẬN DỤNG CÁC KIÊN THỨC VỀ TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN VÀO THỰC TẾ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Dựa vào kiến thức về các tác dụng của dòng điện. Vận dụng giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn và làm bài tập.
2. Kĩ năng

- Kỹ năng thảo luận nhóm, trình bày.
3. Thái độ

- Có thái độ trung thực, ham hiểu biết, có ý thức sử dụng điên an toàn.


4. Năng lực : Tư duy, giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- 1 nam châm vĩnh cửu, dây sắt, thép, đồng, nhôm,1 bình đựng dung dịch CuSO4 nắp có gắn hai điện cực bằng than chì, 6 đoạn dây nối; 1 biến thế chỉnh lưu, 1 cuộn dây có lõi thép, 1 kim nam châm, 1 đinh sắt, dây đồng, nhôm.


2. Học sinh


- Tìm hiểu bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.

1.Ổn định tổ chức (1 phút).

2. Kiểm tra bài cũ (6phút). 

- Kể tên các tác dụng của dòng điện? Chữa bài tập 22.1 và 22.3 (SBT)
3. Bài mới (33 phút)

ĐVĐ: Nam châm điện là gì? Nó hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	GV : Y/c HS trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng của bài 22 và bài  23

HS : Cá nhân học sinh trả lời

GV : Đưa ra thêm hệ thống các câu hỏi vận dụng các kiến thức về các tác dụng của dòng điện
Câu 1. Vì sao khi chế tạo bóng đèn, người ta thường chọn vônfram để làm giây tóc bóng đèn mà không chọn các vật liệu bằng im loại khác như sắt, thép... ? Hãy giải thích ?
Câu 2. Để tránh chập điện (do đoản mạch gây ra) gây hỏa hoạn hoặc làm cháy các thiết bị dùng điện trong gia đình, người ta thường mắc thêm câu chì vào mạng điện. Hãy quan sát và cho biết nguyên tắc hoạt động của cầu chì là gì?
Câu 3. Hãy quan sát bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi ta dùng bút cắm vào lỗ của ổ điện. Sự phát sáng này là do nguyên nhân nào ?

Câu 4. Cần cẩu điện thường dùng trên các bến cảng là môt thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện. Theo em, để chế tạo chiếc cần cẩu điện cần phải có những bộ phận cơ bản nào ? Hoạt động chiếc cần cẩu điện ra sao?
Câu 5. : Một người muốn mạ bạc cho một cái nhẫn đồng. Hỏi :

a. Phải dùng dung dịch gì ?

b. Thanh nối với cực dương của nguồn âm làm bằng gì ? Thanh nối với cực âm của là  gì ? Vì sao phải bố trí như thế ?
Câu 6 : Khi sơ ý chạm tay vào dây dẫn không có vỏ bọc cách điện, nếu có dòng điện chạy qua sẽ gây co giật, thậm chí chết người. Trong y học, người ta dùng điện truyền vào người (như khi châm cứu chẳng hạn). Hãy giải thích điều dường như ‘mâu thuẫn’ đó ?

HS: Các nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi các nhó khác nhận xét, trao đổi
GV: Chốt lại các câu trả lời đúng
	Nội dung trả lời các câu hỏi và bài tập tương ứng.


4. Củng cố(3 phút)

- Kể tên các tác dụng của dòng điện và biểu hiện của các tác dụng đó? 

5. Hướng dẫn về nhà (2 phút)

- Học bài và làm bài tập của bài 22 và bài 23 trong SBT
- Đọc phần có thể em chưa biết.

